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Mẫu 1a: Mẫu trang bìa báo cáo
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

:

BÀI LUẬN BÁO CÁO PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

NGHIÊN CỨU SINH
Họ tên người dự tuyển:

Tên đề tài/ định hướng đề tài nghiên cứu:

Ngành dự tuyển:

Đăng ký hình thức đào tạo: 

NCS đã có bằng thạc sĩ: 
Chính quy toàn thời gian 3 năm □


Chính quy không tập trung 3 năm □

NCS chưa có bằng thạc sĩ: 
Chính quy toàn thời gian 4 năm □



 Chính quy không tập trung 4 năm □


Trình độ ngoại ngữ: 

· Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ đã có):  ………………………………………
· Ngoại ngữ khác (nếu có): …………………………..
Người hướng dẫn chính:


Cơ quan công tác của CBHD:

Người đồng hướng dẫn (nếu có):


Cơ quan công tác của CBHD: 

Mẫu 1b: Hướng dẫn viết nội dung bài luận báo cáo

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN BÁO CÁO 

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
· Bài luận báo cáo được trình bày 1 mặt trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, Times New Roman; Canh lề trên, dưới, phải trái 2.5 cm; 
· Bài luận phỏng vấn và bản sao công trình khoa học được đóng bìa theo mẫu 1b (không được đóng gáy xoắn và không photo ghép mặt)
· Người dự tuyển trình bày báo cáo bằng power-point. 

Bài luận phỏng vấn gồm 03 nội dung chính sau đây:

I. Phần 1: Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch học tập: 

1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).

4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

5. Kinh nghiệm của người dự tuyển:  về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác; kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân người dự tuyển trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…

6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. 

II. Phần 2: Giới thiệu khái quát đề tài nghiên cứu hay định hướng nghiên cứu của luận án tiến sĩ.
1. Tên đề tài/ định hướng đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4. Tóm tắt nội dung nghiên cứu luận án
5. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án
III. Phần 3. Minh chứng năng lực nghiên cứu: ứng viên nộp minh chứng ít nhất một trong các nội dung minh chứng năng lực nghiên cứu như sau:

1. Luận văn thạc sĩ (ghi tên đề tài, giảng viên hướng dẫn, phương thức đào tạo, năm bảo vệ luận văn, kèm bản sao bảng điểm thạc sĩ có ghi phương thức đào tạo đóng cùng quyển báo cáo), không nộp quyển luận văn.
2. Bài báo khoa học: (Liệt kê danh mục bài báo theo năm đăng và ghi rõ thông tin từng bài: Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, ... theo mẫu và kèm bản sao bài báo đóng cùng quyển báo cáo, chỉ liệt kê các công trình trong 3 năm gần nhất)
	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, số của tạp chí, trang đang bài báo, năm xuất bản
	Nơi đăng
	Số hiệu

(ISSn; ISBN, ...)
	Ghi chú

	
	
	Trong nước
	Quốc tế (tên nước)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Thâm niên trong công tác giảng dạy đại học, nghiên cứu khoa học (tên cơ quan đang công tác, thời gian bắt đầu công tác, kèm bản sao giấy xác nhận của CQCT)
Mẫu 2
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN


BIÊN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

(2 bản có giá trị như nhau: thí sinh giữ 1 bản sau khi CSĐT ký xác nhận; CSĐT giữ 1 bản)
NGÀNH: ………………………………………………..……………………..
A. Phần do người dự tuyển ghi:

Họ và tên thí sinh: 
………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh
: ………………………………..……
Nơi sinh: ……………………
B. Phần do Phòng ĐT - SĐH ghi:

1. Đơn đăng ký xét tuyển có dán ảnh (điền thông tin vào mẫu đơn ở trang bìa hồ sơ)
(
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú (mẫu, còn thời hạn 12 tháng)
(
3. Lý lịch khoa học (mẫu), liệt kê đầy đủ danh mục các công trình khoa học (nếu có)
( 
4. 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)

(
5. 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
(
6. 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)

(
7. 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) 
(
8. 01 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh), làm thể dự thi
 
(
9. Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng) 
(
10. Giấy giới thiệu cơ quan (nếu có) 






(
11. Thư giới thiệu của 02 Giảng viên






(


12. Giấy đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh (mỗi GVHD làm 1 bản)


(
13. Lý lịch khoa học của GVHD có xác nhận CQCT




(
14. 01 bản sao văn bằng (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hay 01 bản sao 
chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)







(
15. 05 quyển bài luận phỏng vấn (có đóng kèm bảo sao các bài báo khóa học)

(
Lưu ý:
1. Tất cả văn bản, giấy tờ, bằng cấp phải trình bày (photo) trên khổ giấy A4

2. Không hoàn trả hồ sơ nếu thí sinh không trúng tuyển hoặc không dự thi.

3. Thí sinh phải lưu giữ thông báo tuyển sinh để nộp cơ quan công tác khi cần thiết. Nhà Trường không giải quyết cấp lại bảng thông báo.

4. Giấy báo thi sẽ phát cho thí sinh tại phòng ĐT Sau đại học - Trường ĐH KHTN (giờ hành chánh) từ ngày 20/05/2024 đến ngày 24/05/2024. Nhà trường không gửi bưu điện giấy báo dự thi đến thí sinh. (có thể nhờ người thân nhận thay).
                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng           năm 20

	Người nộp hồ sơ
	Người nhận hồ sơ


Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. LÝ LỊCH BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh: …………………………………………..……   giới tính: ………..……

2. Sinh ngày …… tháng …… năm ……
Nơi sinh:  ……………………………………….……..

3. Dân tộc: ……………………
Quốc tịch: ………………… Quê quán: ………………………

4. Số CMND: ……………………… Cấp ngày: ………………… Nơi cấp: ……………………….

5. Hộ khẩu thường trú: số nhà: ……… Đường…………………………..……………………, Phường, xã: ………………….., Quân huyện: ………………………. Tỉnh, Tp.: ……………………

6. Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………...…

7. Kỷ luật: 

- Nếu có: (ghi rõ hình thức kỷ luật, đơn vị xử lý): ……………………………………………………

- Nếu không (ghi rõ “Nhân thân tốt, không vi phạm pháp luật”: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ở hiện nay của bố mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), các con

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi ở hiện nay

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nêu có gì sai trái Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	Xác nhận của Địa phương 

Đương sự .............................................................. hiện đang thường trú/tạm trú tại địa chỉ nêu trên có nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật

             ...................., ngày       tháng       năm                         

                              CHỦ TỊCH UBND
                 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	………… ngày … tháng … năm 20……



      Người khai

                     (Ký tên, ghi rõ họ tên)




Mẫu 4. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Dùng cho người dự tuyển NCS)

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên …………………………………………………..., Giới tính: ………
Sinh ngày…../…../………
Nơi sinh ………………..
Cơ quan công tác hiện tại: …………………..…………………………..……………………….…

Chức vụ/ nghề nghiệp hiện tại:  ………………………………………………………………..……..
Địa chỉ liên lạc………………………………………….……………………………….…………….

Dân tộc…………….
Tôn giáo……………….

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: ………...……    Thời gian học: Từ …….….….. đến……………….

Nơi học (trường, thành phố) ………………………………………………………………………….

Ngành học……………………………………………………………………………………………

Điểm trung bình tốt nghiệp: ……………………., xếp loại tốt nghiệp: ……………………………….

Cao học: từ………………đến………………tại (trường, viện, nước)…………………….………...

Tên luận văn………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi bảo vệ……………………………………………………………………………………..

Điểm bảo vệ luận văn: ………………….., 
Điểm trung bình tốt nghiệp: ………………………

Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………….

Trình độ ngoại ngữ: 

· Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ đã có):  ………………………………………
· Ngoại ngữ khác (nếu có): …………………………..
III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình làm việc: 

	Thời gian
	Công tác chuyên môn
	Nơi công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật:

a. Đề tài/dự án

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số & 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


b. Các bài báo

b.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)
	Điểm IF

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b.2. Đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


c. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………, ngày ..... tháng.....năm 20.....

 
                  




   Người khai ký tên

Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐỒNG Ý CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học -Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Tôi tên: ………………………………………………………………………………………

Học hàm: ………………… năm phong ………
Học vị: ………… năm tốt nghiệp: ………..
Chuyên môn: ………………………………………………………………………………………

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc (di động): …………………………
Email: ………………………………………………………………………………………………

Tổng số nghiên cứu sinh hiện đang hướng dẫn:  …………………

Tổng số NCS sẽ nhận hướng dẫn tại Trường ĐH KHTN năm nay: …………….
Đồng ý làm hướng dẫn (chính, phụ) …………  cho luận án tiến sĩ của ứng viên ………………………………………………………………………………………………………

đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh ngành …………………………………………………
khóa tuyển năm ……………… chương trình đào tạo tiến sĩ 

Với tên đề tài/ hướng nghiên cứu dự kiến: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đề cử Cán bộ đồng hướng dẫn (chính, phụ), nếu có: ………………………………………………

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………

Chuyên môn: ……………………………………………………………………………………….

……………………………… ngày       tháng       năm 








(Ký tên, ghi rõ họ tên)


- GVHD (trong và ngoài trường) vui lòng gửi kèm lý lịch khoa học mới nhất (trong 3 năm)

- Nếu lần đầu tham gia hướng dẫn tại trường ĐH KHTN vui lòng nộp kèm thêm bản sao bằng tiến sĩ; bản sao giấy chứng nhận chức danh GS/PGS (nếu có)

- Mỗi GVHD chỉ làm 1 bản “giấy đồng ý hướng dẫn”

Mẫu 6

THƯ GIỚI THIỆU

Người dự tuyển tham gia xét tuyển nghiên cứu sinh


Kính gửi:    Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Họ tên người giới thiệu: ……………………………………………………………

Học hàm:  …………………….. Học vị: ………………………

Cơ quan công tác: ………………………………………………………………….

Họ tên người dự tuyển NCS: ........................................................................................................

Đăng ký dự tuyển vào ngành: ..........................................................................................

Nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm chất người dự tuyển:

1. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Năng lực hoạt động chuyên môn:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Phương pháp làm việc:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Khả năng nghiên cứu, khả năng làm việc theo nhóm:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Điểm mạnh, điểm yếu của người dự tuyển, triển vọng phát triển về chuyên môn:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm NCS:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

………………………., ngày         tháng         năm 

Người Giới thiệu

Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY GIỚI THIỆU CỦA CƠ QUAN

v/v tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học

Kính gửi:    Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Theo thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Cơ quan chúng tôi đề cử Anh (Chị):  ……………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ………………......................


Là cán bộ biên chế /hợp đồng từ năm …………. 

Đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ (thạc sĩ/ tiến sĩ): ……………….…….. năm ……………, ngành: …..………………………………………. tại Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nếu Anh (Chị) ………………………………………….. trúng tuyển kỳ thi, Chúng tôi sẽ tạo điện kiện thuận lợi để đương sự hoàn thành nhiệm vụ học tập theo đúng qui định của Nhà trường

	
	…………………., ngày          tháng         năm 20

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu 8. Lý lịch khoa học GVHD
LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
(Thông tin trong 5 năm gần nhất)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: …………………………………..

2. Ngày sinh: ………………………………….                                                                    

3. Nam/nữ: ……………………………………
4. Nơi đang công tác: …………………………
Trường/viện: ……………………………………….

Phòng/ Khoa:………………………………………

Bộ môn:………………………………………………

Phòng thí nghiệm:………………………………….

Chức vụ:……………………………………………..

5. Học vị: ………………                                 năm đạt: …………………..
6. Học hàm: ……………………                    năm phong: ………………..

7. Liên lạc: ……………………………………………………………………

	TT
	
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	
	

	2
	Điện thoại/ fax
	
	

	3
	Email
	
	


8. Trình độ ngoại ngữ: 

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	Từ…nay
	
	

	Từ…đến…
	
	


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	
	

	Tiến sỹ Khoa học
	
	
	
	


11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: ………………………………………………………….

· Lĩnh vực: …………………………………………………………….

· Chuyên ngành: ………………………………………………………

· Chuyên môn: …………………………………………………………

11.2   Hướng nghiên cứu:

1. ……………………………..

2. …………………………….

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số & 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

	TT
	Tên SV, HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	
	
	
	Đại học
	

	2
	
	
	
	Thạc sỹ
	

	3
	
	
	
	Tiến sỹ
	


III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách 

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.2. Sách xuất bản trong nước 

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)
	Điểm IF

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

	TT
	Tên giải thưởng
	Nội dung giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

	TT
	Tên bằng
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/

đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


3. Bằng giải pháp hữu ích

	TT
	Tên giải pháp
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/

đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

	TT
	Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao
	Hình thức, quy mô, địa chỉ 

áp dụng
	Năm chuyển giao
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

	TT
	Thời gian
	Tên chương trình
	Chức danh

	
	
	
	


2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

	TT
	Thời gian
	Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị
	Chức danh

	
	
	
	


3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

	TT
	Thời gian
	Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu
	Nội dung tham gia

	
	
	
	

	
	Ngày ... tháng ... năm .....

	
	Người khai

(Họ tên và chữ ký)
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